ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

   






ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đảng bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng










DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 3


Ngày 7  tháng 01 năm 2015
(Tính đến tháng 7/01/2015)
	Số

TT
	Họ và tên đảng viên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Ngày vào Đảng
	Số thẻ Đảng
	Số lý lịch
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	Trình độ chuyên môn
	Học vị
	Đơn vị công tác

	
	
	
	Dự bị
	Chính thức
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Vân Giang
	15.02.67
	19.05.07
	19.05.08
	40.140137
	222633 HCM
	Sơ cấp
	Anh C
	ĐHSPKT
	ThS
	K. CNTT

	2
	Đỗ Thị Phương Khanh
	22.04.75
	27.07.07
	27.07.08
	40.140135
	222644 HCM
	Sơ cấp
	CNAnh
	ĐHSPKT
	ThS
	K. Cơ khí

	3
	Nguyễn Huỳnh Liên
	05.04.61
	29.09.97
	29.09.98
	40.053297
	222502 HCM
	Sơ cấp
	
	ĐHSPKT
	ThS
	K. Điện CN

	4
	Lương Xuân Chỉnh
	Cô Nhuận
	Cô Nhuận
	Cô Nhuận
	Cô Nhuận
	Cô Nhuận
	Cô Nhuận
	Cô Nhuận
	Cô Nhuận
	ThS
	Ban Giám Hiệu

	5
	Nguyễn Tiến Nhân
	23.02.59
	30.11.81
	30.05.83
	40.053303
	000937 HCM
	Sơ cấp
	Anh C
	ĐHBK
	ThS
	K. Cơ khí

	6
	Nguyễn Ngọc Phương
	26/10/1963
	
	
	
	
	Sơ cấp
	B2
	ĐHSPKT
	ThS
	K.Động lực

	7
	Võ Đắc Thịnh
	16.01.79
	20.12.07
	20.12.08
	40.143177
	222661 HCM
	Sơ cấp
	
	ĐHSPKT
	ThS
	K. Động lực

	8
	Huỳnh Ngọc Mai
	09.04.72
	30.03.09
	30.03.10
	40.153096
	222706 HCM
	Sơ cấp
	
	ĐHSPKT
	ThS
	K. Điện Tử

	9
	Nguyễn Văn Yên
	25.06.73
	19.05.09
	19.05.10
	40.153097
	222690 HCM
	Sơ cấp
	Anh C
	ĐHSPKT
	ThS
	K. Điện CN

	10
	Bốc Minh Trí
	
	
	
	
	
	
	
	
	ThS
	K. Điện Tử

	11
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	07.01.71
	17.01.09
	17.01.10
	40.151025
	2420490HCM
	Sơ cấp
	Anh C
	ĐHNT
	KS
	K. Điện lạnh

	12
	Phạm Nguyễn Đức Trung
	13.08.87
	
	12.03.11
	40.160616
	  053473HCM
	Sơ cấp
	
	ĐHGTVT
	KS
	K.Động lực

	13
	Chung Trần Thế Vinh
	25.06.81
	06.09.13
	06.09.14
	40.194313
	
	Sơ cấp
	Anh C
	
	ThS
	K.Cơ khí

	
	Phạm Minh Nghĩa(chuyển 22/12/14)
	09.08.64
	25.08.09
	25.08.10
	40.156485
	222698 HCM
	Sơ cấp
	Anh A
	ĐHSPKT
	KS
	K. Điện Tử

	
	Nguyễn Hoài Nam(chuyển 22/12/14)
	06.11.57
	15.03.85
	15.03.86
	40.053301
	222487 HCM
	Sơ cấp
	
	CNKT
	CN
	K. Cơ khí

	
	Nguyễn Tất Thắng(chuyển 22/12/14)
	27.07.66
	23.12.85
	23.12.86
	40.053306
	110868 HCM
	Sơ cấp
	
	ĐHKT
	KS
	K. CNTT


 
 T/M chi ủy chi bộ
Bí thư

